
NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     N N  N   N    N             

-                                          : 

          -                  : Ông Đỗ Minh Thìn. 

                     :   

1. Ông Tô Phú Mỹ. 

2. Ông Phan Văn Thiện. 

-   ư ký        o : Bà Phạm Bích Vân – Thư ký Tòa án nhân dân thành 

phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố S  Đ  ,  ỉ   Đ ng Tháp 

tham gia phiên tòa: Ông Lê Tiến Trung - Kiểm sát viên. 

Trong ngày 20 tháng 12 năm 2023, tại tr  s  Tòa án nhân dân thành phố 

Sa Đéc  ét    s  th m c ng khai v  án th   ý số 338/2023/TLST-HNGĐ ngày 15 

tháng 11 năm  2023 v   Tranh chấp ly hôn (không công nhận quan hệ vợ chồng)” 

theo  uyết   nh  ưa v  án ra  ét    số 41/2023  Đ  ST-HNGĐ ngày 01 

tháng 12 năm 2023, gi a các  ư ng s : 

1. Nguyên đơn: Ch  Võ Th  C m T, sinh năm: 1986. 

Đ a chỉ: Số A, Khóm B, Phường C, thành phố S, tỉnh Đồng Tháp. 

2. Bị đơn: Anh Quan Thanh H, sinh năm 1977. 

Đ a chỉ: Số D, Khóm B, Phường C, thành phố S, tỉnh Đồng Tháp. 

Ch  Võ Th  C m T và anh Quan Thanh H v ng m t tại phi n tòa, nhưng c  

  n y u c u  ét    v ng m t. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

   N             

TỈN   ỒNG THÁP 
   

Bản án số: 43/2023 HNGĐ-ST 

Ngày: 20-12-2023 

V/v tranh chấp ly hôn (không 

công nhận quan hệ vợ chồng) 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 ộc lập – Tự do – Hạnh phúc 
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* N uy       chị Võ Thị C m T        y u   u                      , 

  o    u              uy                 y ý k     

- V  quan hệ hôn nhân: Ch  T và anh H có t  tìm hiểu nhau khảng 06 tháng 

trước khi sống chung vợ chồng vào năm 2004, không có tổ chức  ám cưới, không 

có  ăng ký kết hôn. Thời gian   u vợ chồng chung sống hạnh phúc,  ến năm 2014 

vợ chồng phát sinh mâu thuẫn như thường xuyên gây gỗ, có nh ng lời nói xúc 

phạm nhau. Nguyên nhân mâu thuẫn là do anh H không quan tâm lo l ng kinh tế 

gia  ình, anh H thường  i uống rượu bia khi say v  nhà gây gỗ, vợ chồng bất  ồng 

quan  iểm sống, tính tình không hợp nhau. Từ tháng 6/2023 ch  T v  nhà cha mẹ 

ruột sinh sống và từ thời gian này vợ chồng kh ng còn quan tâm chăm s c cho 

nhau  ến nay.  

Nay ch  T nhận thấy không còn tình cảm vợ chồng với anh H, mâu thuẫn vợ 

chồng không thể hàn g n, hôn nhân không còn hạnh phúc nên ch  T yêu c u ly hôn 

(không công nhận quan hệ vợ chồng) với anh H. Trường hợp không ly hôn thì ch  

T cũng không tr  v   oàn t  vợ chồng chung sống với anh H. 

- V  nu i con chung:    02 con chung tên Võ Quốc H1, sinh ngày 

21/5/2005 và Võ Ngọc Khánh A1, sinh ngày 09/4/2014. Khi ly hôn ch  T  ồng ý 

giao con chung Võ Ngọc Khánh A1 cho anh H chăm sóc nuôi dưỡng, ch  T không 

cấp dưỡng nuôi cháu A1, hiện cháu A1  ang sống với anh H; Đối với Võ Quốc H1 

 ã trư ng thành và có khả năng  ao  ộng, không yêu c u giải quyết. 

- V  chia tài sản chung và nợ chung: Ch  T xác   nh kh ng c , kh ng y u 

c u giải quyết. 

*  ị     anh Quan Thanh H        y u   u       uy      k ệ          , 

       k    trong quá       gi i quy t v  án trình   y ý k     

- V  quan hệ hôn nhân: Anh H thống nhất với ph n trình bày của ch  T v  

thời gian t  tìm hiểu nhau khảng 06 tháng trước khi sống chung vợ chồng vào năm 

2004, không có tổ chức  ám cưới, không có  ăng ký kết hôn. Thời gian   u vợ 

chồng chung sống hạnh phúc. Đến năm 2014 vợ chồng phát sinh mâu thuẫn như 

thường xuyên gây gỗ, có nh ng lời nói xúc phạm nhau. Nguyên nhân mâu thuẫn là 

do tính tình không hợp nhau, bất  ồng quan  iểm sống. Từ tháng 6/2023 ch  T v  

nhà cha mẹ ruột sinh sống và từ thời gian này vợ chồng kh ng còn quan tâm chăm 

s c cho nhau  ến nay.  

Anh H nhận thấy mâu thuẫn vợ chồng không thể hàn g n, hôn nhân không 

còn hạnh phúc nên anh H  ồng ý ly hôn (không công nhận quan hệ vợ chồng) với 

ch  T.  

- V  nu i con chung:    02 con chung tên Võ Quốc H1, sinh ngày 

21/5/2005 và Võ Ngọc Khánh A1, sinh ngày 09/4/2014. Khi ly hôn anh H yêu c u 

 ược chăm sóc nuôi dưỡng con chung Võ Ngọc Khánh A1, anh H không yêu c u 

ch  T cấp dưỡng nuôi cháu A1, hiện cháu A1  ang sống với anh H; Đối với Võ 

Quốc H1  ã trư ng thành và có khả năng  ao  ộng, không yêu c u giải quyết. 
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- V  chia tài sản chung và nợ chung: Anh H xác   nh kh ng c , kh ng y u 

c u giải quyết. 

* Ý ki n c   Đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa: 

- V  việc chấp hành pháp luật tố t ng: Quá trình tiến hành tố t ng từ khi th  

lý v  án cho  ến khi xét x  và tại phiên tòa hôm nay; Th m phán, Hội  ồng xét x , 

Thư ký phi n tòa cũng như nguy n   n, b    n   u th c hiện  úng theo quy   nh 

của  ộ  uật Tố t ng dân s .  

- V  H n nhân: Đ  ngh  Hội  ồng xét x  chấp nhận yêu c u của nguyên 

  n; kh ng c ng nhận quan hệ vợ chồng gi a ch  Võ Th  C m T và anh Quan 

Thanh H. 

- V  nuôi con chung: Đ  ngh  Hội  ồng xét x  công nhận s  thỏa thuận của 

ch  T và anh H. Giao con chung Võ Ngọc Khánh A1, sinh ngày 09/4/2014 cho anh 

H chăm sóc nuôi dưỡng, ch  T không cấp dưỡng nuôi cháu A1, hiện cháu A1  ang 

sống với anh H; Đối với con chung Võ Quốc H1  ã trư ng thành và có khả năng 

 ao  ộng, nên không xem xét giải quyết. 

-    chia tài sản chung và nợ chung: Do ch  T, anh H  ác   nh là kh ng c , 

không tranh chấp và không yêu c u Tòa án xem xét giải quyết, n n    ngh  Hội 

 ồng xét x  không xem xét giải quyết. 

- V  án phí: Đ  ngh  Hội  ồng xét x  giải quyết theo quy   nh pháp luật. 

NHẬN  ỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ s  v  án  ã  ược 

th m tra, xem xét tại phi n tòa và căn cứ vào kết quả tranh t ng tại phiên tòa, Hội 

 ồng xét x  nhận   nh: 

[1] V  thủ t c tố t ng:  

- Nguy n   n  à ch  Võ Th  C m T kh i kiện yêu c u ly hôn (không công 

nhận quan hệ vợ chồng) với anh Quan Thanh H là loại v  án thuộc th m quy n giải 

quyết của Tòa án nhân dân thành phố Sa Đéc theo quy   nh tại khoản 1 Đi u 28, 

 iểm a khoản 1 Đi u 35 và khoản 1 Đi u 39 của Bộ luật Tố t ng dân s  năm 2015. 

- Ch  Võ Th  C m T và anh Quan Thanh H v ng m t tại phi n tòa, nhưng 

c    n    ngh  Tòa án  ét    v ng m t.  ăn cứ Đi u 228 của Bộ luật Tố t ng dân 

s ; Tòa án xét x  v ng m t  ối với ch  T, anh H theo quy   nh pháp  uật. 

[2] V  nội dung: Xét yêu c u của ch  Võ Th  C m T v  việc yêu c u 

không công nhận quan hệ vợ chồng với anh Quan Thanh H vì gi a ch  T và anh 

H kh ng  ăng ký kết h n. Hội  ồng xét x  nhận thấy: 

- V  hôn nhân: Tại Đi u 9 Luật h n nhân và gia  ình quy   nh: 

 1. Việc kết hôn phải được đăng ký và do cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

thực hiện theo quy định của Luật này và pháp luật về hộ tịch. 
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Việc kết hôn không được đăng ký theo quy định tại khoản này thì không có 

giá trị pháp lý…”. 

Đồng thời, tại khoản 1 Đi u 14 của Luật h n nhân và gia  ình quy   nh: 

 1. Nam, nữ có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật này chung 

sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn thì không làm phát sinh 

quyền, nghĩa vụ giữa vợ và chồng...”. 

Hội  ồng  ét     ét thấy: Ch  T và anh H chung sống như vợ chồng từ năm 

2004, tr n c  s  t  nguyện nhưng kh ng  ăng ký kết h n là vi phạm Đi u 9 của 

Luật h n nhân và gia  ình.    ra khi ch  T, anh H chung sống với nhau như vợ 

chồng thì phải c  ngh a v   ăng ký kết h n theo quy   nh pháp  uật  ể  ược pháp 

 uật c ng nhận  à vợ chồng hợp pháp. 

 Do ch  T, anh H  ã kh ng tuân thủ việc kết h n theo quy   nh, n n quan 

hệ h n nhân gi a ch  T và anh H không hợp pháp, vì kh ng  ược pháp  uật c ng 

nhận và kh ng c  giá tr  v  m t pháp  ý, kh ng  àm phát sinh quy n và ngh a v  

gi a vợ và chồng.  

Tại khoản 2 Đi u 53 của Luật h n nhân và gia  ình quy   nh: 

 2. Trong trường hợp không đăng ký kết hôn mà có yêu cầu ly hôn thì Tòa 

án thụ lý và tuyên bố không công nhận quan hệ vợ chồng theo quy định tại khoản 1 

Điều 14 của Luật này...”. 

Trong quá trình chung sống, gi a ch  T và anh H phát sinh mâu thuẫn từ 

năm 2014, vợ chồng thường  uy n gây gỗ, c  nh ng lời nói xúc phạm nhau. 

Nguyên nhân mâu thuẫn là do tính tình không hợp nhau, bất  ồng quan  iểm sống. 

Từ tháng 6/2023 ch  T, anh H  ã sống ly thân kh ng còn quan tâm chăm s c cho 

nhau  ến nay, cả hai   u thừa nhận mâu thuẫn vợ chồng không thể hàn g n, hôn 

nhân không còn hạnh phúc. Như vậy, c   ủ c  s   ác   nh mâu thuẫn vợ chồng 

gi a ch  T và anh H  ã thật s  tr m trọng,  ời sống chung không thể kéo dài, m c 

 ích h n nhân kh ng  ạt  ược, vợ chồng không còn s  thư ng y u, quan tâm  ẫn 

nhau. 

 o   , ch  T yêu c u Tòa án kh ng c ng nhận quan hệ vợ chồng gi a ch  T 

và anh H  à c  c  s , phù hợp với quy   nh của pháp luật, nên Hội  ồng xét x  

chấp nhận. 

-    nu i con chung và ngh a v  cấp dưỡng nu i con chung:  

Ch  T, anh H thống nhất giao con chung Võ Ngọc Khánh A1, sinh ngày 

09/4/2014 cho anh H chăm sóc nuôi dưỡng, ch  T không cấp dưỡng nuôi cháu A1, 

hiện cháu A1  ang sống với anh H, cháu A1 có nguyện vọng sống với anh H; do 

  , công nhận s  thỏa thuận này. Đối với con chung Võ Quốc H1  ã trư ng thành 

và có khả năng  ao  ộng không yêu c u giải quyết, nên không xem xét giải quyết. 

- V  chia tài sản chung, nợ chung: Do ch  T, anh H  ác   nh là không có, 

không yêu c u giải quyết. Nên Hội  ồng xét x  kh ng  em  ét giải quyết. 
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[3] V  án phí s  th m: Ch  Võ Th  C m T phải ch u toàn  ộ ti n án phí s  

th m (về ly hôn) theo quy   nh của pháp  uật. 

[4] Đối với ý kiến    ngh  của  ại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa  à ph  

hợp quy   nh pháp  uật, nên Hội  ồng xét x  chấp nhận. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾ   ỊNH: 

-  ăn cứ vào các Đi u 28, 35, 39, 147, 264, 271, 273, 278 của  ộ luật Tố 

t ng dân s  năm 2015;   

-  ăn cứ vào các Đi u 9, 14, 53 của Luật h n nhân và gia  ình năm 2014; 

-  ăn cứ vào Đi u 27 của Ngh  quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 

30/12/2016 của  y ban Thường v   uốc Hội quy   nh v  mức thu, miễn, giảm, 

thu, nộp, quản lý và s  d ng án phí và lệ phí Tòa án. 

Tuyên X : 

1. V  hôn nhân: Không công nhận quan hệ vợ chồng gi a ch  Võ Th  C m 

T và anh Quan Thanh H. 

2. V  nuôi con chung: Công nhận s  thỏa thuận của ch  T và anh H. Giao 

con chung Võ Ngọc Khánh A1, sinh ngày 09/4/2014 cho anh H chăm sóc nuôi 

dưỡng, anh H không yêu c u ch  T cấp dưỡng nuôi cháu A1 trong v  án này nên 

không xem xét, hiện cháu A1  ang sống với anh H. Đối với con chung Võ Quốc 

H1, sinh ngày 21/5/2005  ã trư ng thành và có khả năng  ao  ộng không yêu c u 

giải quyết, nên không xem xét giải quyết. 

3. V  chia tài sản chung và nợ chung: Tòa án không xem xét giải quyết. 

4. V  án phí: Ch  Võ Th  C m T nộp 300.000  ồng án phí s  th m (về ly 

hôn). Số ti n tạm ứng án phí 300.000  ồng ch  T  ã nộp ngày 15/11/2023 theo biên 

lai thu số 0003779 của Chi c c Thi hành án dân s  thành phố Sa Đéc  ược khấu 

trừ toàn bộ án phí phải nộp. 

Trường hợp bản án  ược thi hành theo quy   nh tại Đi u 2 Luật thi hành án 

dân s  thì người  ược thi hành án dân s , người phải thi hành án dân s  có quy n 

thỏa thuận thi hành án, quy n yêu c u thi hành án, t  nguyện thi hành án ho c b  

cưỡng chế thi hành án theo quy   nh tại các Đi u 6, 7, 7a, 7b và Đi u 9 Luật thi 

hành án dân s ; thời hiệu thi hành án  ược th c hiện theo quy   nh tại  i u 30 Luật 

thi hành án dân s . 

Đư ng s  không có m t tại phiên tòa có quy n kháng cáo bản án lên Tòa 

án nhân dân tỉnh Đồng Tháp trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận  ược bản án 

ho c kể từ ngày bản án  ược niêm yết theo luật   nh. 
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N                                                                  
- Tòa án Tỉnh;                 

-  KSN  TP. Sa Đéc; 

-  ác  ư ng s ; 

-  hi c c TH  S TP. Sa Đéc; 

-  ưu:  T, hồ s  v  án (Thìn). 
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        N –   Ủ         N     

 

(Đã ký tên và đóng dấu) 

 

 ỗ Minh Thìn 
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